
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:          /TM-BVĐKĐN                         Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THƯ MỜI 

V/v chào bảng giá trang phục y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có kế hoạch tìm kiếm đơn vị có năng lực phù hợp, 
nhằm thực hiện công tác chữa bệnh Bệnh viện. Để có cơ sở lập danh mục và xây 
dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm chào 
giá các mặt hàng theo danh mục như sau:

- Tên dự toán: Mua sắm trang phục y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
- Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời hạn nộp báo giá: Từ ngày 17/10/2025 đến ngày 27/10/2025.
- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng hành chính quản trị (313, lầu 3), Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai.
- Đồng thời gửi bảng Scan qua email: duongvanle0209@gmail.com
- Địa chỉ: Số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- SĐT: 025138825609 – 0919136706
Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu./.
Trân trọng!

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.
        (Ledv)

Ngô Đức Tuấn



PHỤ LỤC
(kèm theo Thư mời số:         /TM-BVĐKĐN ngày        tháng        năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

ĐVT: Đồng
Trang Phục Y Tế

Quy cách Chất liệu Chất liệu
STT Tên hàng

Áo/Quần/ Mũ/ Khẩu trang Áo/Mũ/ Khẩu trang Áo/ Quần/Mũ/ Khẩu trang

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

1 Áo Bảo trì

Kiểu dáng Áo:
*Áo cổ sơ mi, dài tay hoặc ngắn 
tay, có nẹp lai (theo mẫu Bệnh 
viện), có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.
Kỹ thuật:
*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/cm; không 
được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi 
các đường may; chừa đường may 
to bản đúng quy định
*Lai áo, lai tay phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số
*Túi áo đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.

Chất liệu áo : Kate ford - màu 
xanh đen
Thông số kỹ thuật: 
- Mật độ vải (Sợi/10CM) : 
- Độ dày vải (MM): 
- Định tính và định lượng (%): 
- Nước sản xuất :

 Bộ 17   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

2 Áo Blouse

Kiểu dáng Áo (Nam – Nữ):
*Áo Blouse cổ bẻ Danton, dài tay, 
dài áo phủ gối, phía trước có 3 túi, 
phía sau có đai và xẻ sau (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.
Kỹ thuật:
*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/cm; không 
được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi 
các đường may; chừa đường may 
to bản đúng quy định
*Lai áo, lai tay phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số
*Túi áo đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.

Chất liệu Áo nữ : kate cao cấp 
- màu trắng tinh
Thông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): 
- Độ dày vải (MM) : 0.32-0.38
- Nước sản xuất : Việt Nam

Chất liệu Áo nam : cotton lạnh  
- màu trắng tinh
Thông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): 
- Độ dày vải (MM):
- Nước sản xuất:

Áo 909   

3 Áo choàng 
phòng mổ

Kiểu dáng Áo (Nam – Nữ):*Áo cổ 
bomber, dài tay, dài áo đến trên 
gối, cổ áo và cổ tay có bo rib (theo 
mẫu Bệnh viện), có thêu tên và 
Logo Bệnh việnKỹ thuật:*Mật độ 
mũi chỉ 5 mũi/cm; không được 
bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi các 
đường may; chừa đường may to 
bản đúng quy định*Lai áo, lai tay 
phải êm, không vặn, to bản hai bên 
bằng nhau và đúng thông số*Túi 
áo đối xứng hai bên, đúng thông số 
và vị trí.

Chất liệu áo : kate ford - màu 
xanh cổ vịtThông số kỹ thuật : 
'- Khối lượng vải (G/M2): - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất : 

 Áo 64   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

4 Áo HC nam, 
nữ

Kiểu dáng Áo (Nam - Nữ):
*Áo cổ sơ mi, dài tay (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.
Kỹ thuật:
*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/cm; không 
được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi 
các đường may; chừa đường may 
to bản đúng quy định
*Lai áo, lai tay phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số
*Túi áo đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.

Chất liệu áo : kate bamboo - 
màu trắng
Thông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): 
- Độ dày vải (MM): 
- Định tính và định lượng (%): 
- Nước sản xuất:

 Áo 553   

5 Áo sơ mi hồng 
nữ

Kiểu dáng Áo (Nam - Nữ):*Áo cổ 
sơ mi, dài tay (theo mẫu Bệnh 
viện), có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo đối xứng hai 
bên, đúng thông số và vị trí.

Chất liệu áo : kate bamboo - 
màu hồngThông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất:

 Áo 18   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

6 Áo Sơ mi tím

Kiểu dáng Áo:
*Áo cổ sơ mi, dài tay (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.
Kỹ thuật:
*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; không 
được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi 
các đường may; chừa đường may 
to bản đúng quy định
*Lai áo, lai tay phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số
*Túi áo đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.

Chất liệu : kate bamboo - màu 
tím
Thông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): 
- Độ dày vải (MM) : 0.26 - 
0.30
- Định tính và định lượng (%): 
- Nước sản xuất:

 Áo 16   

7 Áo Sơ mi xanh

Kiểu dáng Áo:*Áo cổ sơ mi, dài 
tay (theo mẫu Bệnh viện), có thêu 
tên và Logo Bệnh viện trên miệng 
túi áo.Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo đối xứng hai 
bên, đúng thông số và vị trí.

Chất liệu : kate bamboo - màu 
xanhThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM): - Độ dày 
vải (MM) : 0.26 - 0.30- Định 
tính và định lượng (%): - Nước 
sản xuất:

 Áo 18   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

8

Bộ Bảo trì, Bộ 
Giữ xe, Bộ 
NVNĐT, Bộ 
NVPV

Kiểu dáng Áo, Quần:
*Áo cổ sơ mi, dài tay hoặc ngắn 
tay, có nẹp lai, cầu vai, 2 túi có nắp 
(theo mẫu Bệnh viện), có thêu tên 
và Logo Bệnh viện.
*Quần âu có ly, 2 túi chéo, có túi 
sau (theo mẫu BV)
Kỹ thuật:
*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; không 
được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi 
các đường may; chừa đường may 
to bản đúng quy định
*Lai áo, lai tay, lai quần phải êm, 
không vặn, to bản hai bên bằng 
nhau và đúng thông số
*Túi áo, túi quần đối xứng hai bên, 
đúng thông số và vị trí.
*Đáy không được nhăn + vặn, đứt 
chỉ bỏ mũi.

Chất liệu áo : Kate ford - màu 
xanh đen
Thông số kỹ thuật: 
'- Khối lượng vải (G/M2) : 
- Mật độ vải (Sợi/10CM) : 
- Độ dày vải (MM):
- Định tính và định lượng (%): 
- Nước sản xuất : Việt nam

Chất liệu Quần : kaki thun - 
xanh đen 
Thông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): 
- Độ dày vải (MM): 0.54 - 
0.55
- Định tính và định lượng (%): 
- Nước sản xuất :

Bộ 141   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

9 Bộ Bảo vệ

Kiểu dáng Áo, Quần, Mũ:*Áo cổ 
sơ mi, dài tay hoặc ngắn tay, có 
nẹp cầu vai, 2 túi có nắp (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.*Phụ kiện: gắn trên cầu 
vai và lá cổ, mũ (theo mẫu 
BV)*Quần âu có ly, 2 túi chéo, có 
1 túi sau (theo mẫu BV)Kỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, lai quần phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo, túi quần đối 
xứng hai bên, đúng thông số và vị 
trí.*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu Áo : kate ford - xanh 
hòa bìnhThông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất : 

Chất liệu Quần : kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM):- Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 281   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

10 Bộ Chăm sóc 
khách hàng

Kiểu dáng Áo, Quần/chân 
váy:*Áo cổ tròn, rã cúp, có phối nơ 
cổ - màu hồng cánh sen, nẹp tay - 
phối màu hồng cánh sen (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.*Chân váy: kiểu ôm 
suông, có 1 túi mổ sát lưng.Kỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, hoặc chân váy phải êm, 
không vặn, to bản hai bên bằng 
nhau và đúng thông số*Túi áo, 
chân váy đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu áo: kate bamboo - 
màu trắngThông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất:

Chất liệu Quần: kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 4   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

11 Bộ Điều Dưỡng 
dịch vụ nữ

Kiểu dáng Áo Quần, Mũ 
(Nữ):*Áo cổ tròn, ngắn tay, dài áo 
phủ mông; túi, tay và cổ áo có pha 
nẹp viền hống cánh sen; áo nữ 2 túi 
(theo mẫu Bệnh viện), có thêu tên 
và Logo bệnh viện.*Quần âu chun 
2 bên, không ly, 2 túi chéo (theo 
mẫu BV)* Mũ lá, có khuy cài sau 
(theo mẫu BV)Kỹ thuật:*Mật độ 
mũi chỉ 5 mũi/ cm; không được 
bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi các 
đường may; chừa đường may to 
bản đúng quy định*Lai áo, lai tay, 
lai quần phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần đối xứng 
hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kaki thun - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

 Bộ 106   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

12 Bộ Dịch vụ sản 
khoa nữ

Kiểu dáng Áo Quần, Mũ 
(Nữ):*Áo cổ tròn, ngắn tay, dài áo 
phủ mông; túi, tay và cổ áo có có 
pha nẹp viền hống đậm; áo nữ 2 túi 
(theo mẫu Bệnh viện), có thêu tên 
và Logo bệnh viện.*Quần âu chun 
2 bên, không ly, 2 túi chéo (theo 
mẫu BV)* Mũ lá, có khuy cài sau 
(theo mẫu BV)Kỹ thuật:*Mật độ 
mũi chỉ 5 mũi/ cm; không được 
bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi các 
đường may; chừa đường may to 
bản đúng quy định*Lai áo, lai tay, 
lai quần phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần đối xứng 
hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kaki thun - màu 
hồngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

 Bộ 18   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

13 Bộ Điều Dưỡng 
nam

Kiểu dáng Áo, Quần, Mũ 
(Nam):*Áo cổ 2 ve, ngắn tay, dài 
áo phủ mông; túi, tay và cổ áo có 
viền xanh; áo nam 3 túi (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
bệnh viện.*Quần âu, 2 túi chéo, có 
túi sau (theo mẫu BV)*Mũ theo 
mẫu BVKỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 
5 mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, lai quần phải 
êm, không vặn, to bản hai bên 
bằng nhau và đúng thông số*Túi 
áo, túi quần đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kate ford - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

Chất liệu Quần : kaki thun  - 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM): - Độ dày 
vải (MM):- Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất : 

Bộ 200   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

14 Bộ Điều Dưỡng 
nữ, Bộ Hộ sinh

Kiểu dáng Áo Quần, Mũ 
(Nữ):*Áo cổ 2 ve, ngắn tay, dài áo 
phủ mông; túi, tay và cổ áo có viền 
xanh; áo nữ 2 túi (theo mẫu Bệnh 
viện), có thêu tên và Logo bệnh 
viện.*Quần âu chun 2 bên, không 
ly, 2 túi chéo (theo mẫu BV)* Mũ 
lá, có khuy cài sau (theo mẫu 
BV)Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, lai quần phải 
êm, không vặn, to bản hai bên 
bằng nhau và đúng thông số*Túi 
áo, túi quần đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kate ford - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): 0.38 - 0.39- Định 
tính và định lượng (%): - Nước 
sản xuất: 

 Bộ 1607   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

15 Bộ Dược sĩ, Kỹ 
thuật viên nam

Kiểu dáng Áo Quần, Mũ 
(nam):*Áo cổ 2 ve, ngắn tay, dài 
áo phủ mông, áo nam 3 túi, phía 
sau xẻ giữa (theo mẫu Bệnh viện), 
có thêu tên và Logo BV.*Quần âu, 
2 túi chéo, có túi sau (theo mẫu 
BV)*Mũ theo mẫu BVKỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, lai quần phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo, túi quần đối 
xứng hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kate ford - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

Chất liệu Quần : kaki thun  - 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM): - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất : 

Bộ 192   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

16 Bộ Dược sĩ, Kỹ 
thuật viên nữ

Kiểu dáng Áo Quần, Mũ 
(Nữ):*Áo cổ 2 ve, ngắn hoặc dài 
tay, dài áo phủ mông, 2 túi trước, 
phía sau xẻ giữa (theo mẫu Bệnh 
viện), có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.*Quần âu chun 2 bên, không 
ly, 2 túi chéo (theo mẫu BV)*Mũ 
theo mẫu BV.Kỹ thuật:*Mật độ 
mũi chỉ 5 mũi/ cm; không được 
bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi các 
đường may; chừa đường may to 
bản đúng quy định*Lai áo, lai tay, 
lai quần phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần đối xứng 
hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kate ford - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM):- Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

 Bộ 297   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

17 Bộ Hộ lý nam

Kiểu dáng Áo Quần (nam):*Áo 
nam cổ sơ mi, ngắn tay, có nẹp lai, 
2 túi trước có nắp (theo mẫu Bệnh 
viện), có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.*Quần âu có ly, 2 túi chéo, có 
1 túi sau (theo mẫu BV)Kỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, lai quần phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo, túi quần đối 
xứng hai bên, đúng thông số và vị 
trí.*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu Áo : kate ford - xanh 
hòa bìnhThông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM):- Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất : 

 Bộ 76   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

18 Bộ Hộ lý nữ

Kiếu dáng Áo, Quần (nữ):
*Áo cổ tròn, ngắn tay, dài áo phủ 
mông, có 2 túi trước (theo mẫu 
Bệnh viện), có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.
*Quần âu chun 2 bên không ly, 2 
túi chéo  (theo mẫu BV)
Kỹ thuật:
*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; không 
được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi 
các đường may; chừa đường may 
to bản đúng quy định
*Lai áo, lai tay, lai quần phải êm, 
không vặn, to bản hai bên bằng 
nhau và đúng thông số
*Túi áo, túi quần đối xứng hai bên, 
đúng thông số và vị trí.
*Đáy không được nhăn + vặn, đứt 
chỉ bỏ mũi.

Chất liệu Áo : kate ford - xanh 
hòa bình
Thông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): 
- Độ dày vải (MM): 
- Định tính và định lượng (%): 
- Nước sản xuất : 

 Bộ 435   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

19 Bộ phẫu thuật

Kiểu dáng Áo Quần (Nam - 
Nữ):*Áo cổ V, ngắn tay, dài áo 
phủ mông; phía trước nam có 03 
túi, nữ có 2 túi, (theo mẫu Bệnh 
viện) có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.*Quần âu có chun 2 bên, 
không ly, 2 túi chéo, quần nam có 
túi sau (theo mẫu BV)Kỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, lai quần phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo, túi quần đối 
xứng hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kate ford - màu 
xanh cổ vịtThông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất : 

 Bộ 325   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

20 Bộ HC nam, nữ

Kiểu dáng Áo, Quần/chân 
váy:*Áo cổ sơ mi, dài tay (theo 
mẫu Bệnh viện), có thêu tên và 
Logo Bệnh viện.*Chân váy: kiểu 
chân váy Jupe, dài qua gối, có 2 
túi.Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, chân váy phải 
êm, không vặn, to bản hai bên 
bằng nhau và đúng thông số*Túi 
áo, chân váy đối xứng hai bên, 
đúng thông số và vị trí.*Đáy không 
được nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu áo : kate bamboo - 
màu trắngThông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất:

Chất liệu váy : kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 605   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

21 Bộ Sơ mi Hồng 
nam, nữ

Kiểu dáng Áo, Quần/chân 
váy:*Áo cổ sơ mi, dài tay (theo 
mẫu Bệnh viện), có thêu tên và 
Logo Bệnh viện.*Quần âu, 2 túi 
chéo (theo mẫu BV)*Chân váy: 
kiểu chân váy Jupe, dài qua gối, có 
2 túi.Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, lai quần hoặc 
chân váy phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần hoặc 
chân váy đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu Áo : kate bamboo - 
màu hồng Thông số kỹ thuật :- 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải :- Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất : 

Chất liệu Quần : kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 15   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

22 Bộ Sơ mi tím

Kiểu dáng Áo, Quần/chân 
váy:*Áo cổ sơ mi, dài tay (theo 
mẫu Bệnh viện), có thêu tên và 
Logo Bệnh viện.*Quần âu, 2 túi 
chéo (theo mẫu BV)*Chân váy: 
kiểu chân váy Jupe, dài qua gối, có 
2 túi.Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, lai quần hoặc 
chân váy phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần hoặc 
chân váy đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu Áo : kate bamboo - 
màu tím Thông số kỹ thuật :- 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải :- Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất : 

Chất liệu Quần : kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 39   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

23 Bộ sơ mi xanh

Kiểu dáng Áo, Quần:*Áo cổ sơ 
mi, dài tay (theo mẫu Bệnh viện), 
có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.*Quần âu, 2 túi chéo (theo 
mẫu BV)Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 
5 mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, lai quần hoặc 
chân váy phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần hoặc 
chân váy đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí.*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu : kate bamboo - 
màu xanhThông số kỹ thuật : 
- Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM):- Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất: 

Chất liệu Quần : kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM):- Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 98   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

24 Bộ tài xế

Kiểu dáng Áo, Quần:*Áo cổ sơ 
mi, dài tay hoặc ngắn tay, có nẹp 
lai, 2 túi có nắp (theo mẫu Bệnh 
viện), có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.*Quần âu có ly, 2 túi chéo, có 
1 túi sau (theo mẫu BV)Kỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, lai quần phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo, túi quần đối 
xứng hai bên, đúng thông số và vị 
trí.*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu Áo : kate ford - xanh 
hòa bìnhThông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất : 

Chất liệu Quần : kaki thun - 
xanh đen Thông số kỹ thuật : - 
Mật độ vải (sợi/10CM): - Độ 
dày vải (MM): - Định tính và 
định lượng (%): - Nước sản 
xuất :

Bộ 57   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

25 Bộ Bác Sĩ trực

Kiểu dáng Áo, Quần (Nam - 
Nữ):*Áo cổ V, ngắn tay, dài áo 
phủ mông, nam có 03 túi, nữ có 2 
túi trước (theo mẫu Bệnh viện) có 
thêu tên và Logo Bệnh viện.*Quần 
âu có chun 2 bên, không ly, 2 túi 
chéo (theo mẫu BV)Kỹ thuật:*Mật 
độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; không được 
bung sứt + đứt chỉ+ bỏ mũi các 
đường may; chừa đường may to 
bản đúng quy định*Lai áo, lai tay, 
lai quần phải êm, không vặn, to 
bản hai bên bằng nhau và đúng 
thông số*Túi áo, túi quần đối xứng 
hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu : kate ford - màu 
xanh bíchThông số kỹ thuật : '- 
Khối lượng vải (G/M2): - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%):  - Nước sản xuất :

 Bộ 320   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

26 Bộ trực điều 
dưỡng Nam

Kiểu dáng Áo Quần (Nam):*Áo 
cổ V, ngắn tay, dài áo phủ mông; 
phía trước có 03 túi, (theo mẫu 
Bệnh viện) có thêu tên và Logo 
Bệnh viện.*Quần âu có chun 2 
bên, không ly, 2 túi chéo, quần 
nam có túi sau (theo mẫu BV)Kỹ 
thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 mũi/ cm; 
không được bung sứt + đứt chỉ+ bỏ 
mũi các đường may; chừa đường 
may to bản đúng quy định*Lai áo, 
lai tay, lai quần phải êm, không 
vặn, to bản hai bên bằng nhau và 
đúng thông số*Túi áo, túi quần đối 
xứng hai bên, đúng thông số và vị 
trí*Đáy không được nhăn + vặn, 
đứt chỉ bỏ mũi. 

Chất liệu áo : kate ford - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM):- Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

Chất liệu Quần : kaki thun  - 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM): - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất : 

Bộ 30   



STT Tên hàng

Trang Phục Y Tế

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá 
(đã bao 

gồm 
VAT 
8%) 

 Thành tiền 

27 Bộ trực điều 
dưỡng Nữ

Kiểu dáng Áo Quần (Nữ):*Áo cổ 
V, ngắn tay, dài áo phủ mông; phía 
trước có 02 túi, (theo mẫu Bệnh 
viện) có thêu tên và Logo Bệnh 
viện.*Quần âu có chun 2 bên, 
không ly, 2 túi chéo (theo mẫu 
BV)Kỹ thuật:*Mật độ mũi chỉ 5 
mũi/ cm; không được bung sứt + 
đứt chỉ+ bỏ mũi các đường may; 
chừa đường may to bản đúng quy 
định*Lai áo, lai tay, lai quần phải 
êm, không vặn, to bản hai bên 
bằng nhau và đúng thông số*Túi 
áo, túi quần đối xứng hai bên, đúng 
thông số và vị trí*Đáy không được 
nhăn + vặn, đứt chỉ bỏ mũi.

Chất liệu áo : kate ford - màu 
trắngThông số kỹ thuật : - Mật 
độ vải (sợi/10CM) : - Độ dày 
vải (MM): - Định tính và định 
lượng (%): - Nước sản xuất: 

 Bộ 287   

Tộng cộng                             
-   

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT……%, chi phí vận chuyển và các phí có liên quan theo luật định.
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